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CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN
Quy mô tổ chức: Cá nhân, theo nhóm, theo lớp; Lớp: 9
Thời gian thực hiện: 13 tiết (từ tiết 22 đến tiết 36 trong đó trừ 2 tiết kiểm tra).
I. YÊU CẦU ĐẠT
- Thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao.
- Ứng phó được với những căng thẳng trong quá trình học tập và trước các áp lực của cuộc sống.
- Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức lối sống: Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao: Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1. Về năng lực
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:
+ Tự nhận biết các dấu hiệu căng thẳng của bản thân và xác định mức độ ảnh hưởng của chúng.
+ Chủ động tìm hiểu, lựa chọn và thực hành các phương pháp ứng phó với căng thẳng phù hợp với cá nhân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:
+ Chia sẻ một cách cởi mở, chân thành về những áp lực hoặc căng thẳng đang gặp phải.
+ Hợp tác với bạn bè, người thân để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ tập thể và hỗ trợ nhau ứng phó với áp lực.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
+ Thiết kế được các giải pháp sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả và có trách nhiệm.
+ Đề xuất các cách giải quyết vấn đề khi gặp căng thẳng trong học tập và cuộc sống.
b. Năng lực đặc thù:
- Thiết kế và tổ chức hoạt động: Thiết kế và tổ chức hoạt động thể hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao (ví dụ: xây dựng kế hoạch thực hiện dự án học tập, phân công và giám sát tiến độ công việc trong nhóm...).
- Thích ứng với cuộc sống:
+ Phân tích được các nguyên nhân gây căng thẳng và áp lực từ môi trường học tập và cuộc sống xung quanh.
+ Vận dụng linh hoạt các kĩ năng đã học để thích ứng với cuộc sống qua các hoạt động ứng phó hiệu quả với căng thẳng và áp lực.
- Định hướng nghề nghiệp: Nhận biết vai trò quan trọng của tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu đựng áp lực đối với sự thành công trong các ngành nghề khác nhau.
2. Về phẩm chất
- Trách nhiệm:
+ Thể hiện sự chủ động, nghiêm túc trong việc thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy hay né tránh.
+ Hoàn thành công việc đúng thời hạn và đạt chất lượng tốt nhất trong khả năng.
- Trung thực:
+ Trung thực trong việc báo cáo các sản phẩm học tập và việc thực hiện các trải nghiệm, kể cả khi kết quả chưa đạt yêu cầu.
+ Thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, căng thẳng mà bản thân đang gặp phải.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- Sách giáo khoa (SGK), Sách giáo viên (SGV) Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9; Bài giảng điện tử; Giáo án chi tiết (đã được xây dựng) và các Phiếu đánh giá, Phiếu ghi nhận sản phẩm.
- Máy chiếu/Tivi và Máy tính cá nhân (Laptop): Để trình chiếu bài giảng điện tử (PowerPoint/Slide) và các video minh họa.
- Video và Hình ảnh: Video ngắn (3-5 phút) về hậu quả của sự trì hoãn và tầm quan trọng của trách nhiệm trong công việc. Video hướng dẫn 1-2 kĩ thuật thư giãn cơ bản (như hít thở sâu, thiền ngắn). Hình ảnh minh họa cho các dự án cộng đồng (bảo vệ môi trường, giúp đỡ người có công).
- Sưu tầm và hệ thống hóa lý thuyết về Căng thẳng tích cực (Eustress) - Căng thẳng tiêu cực (Distress).
- Gương điển hình về trách nhiệm công dân (học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh) và các quy định cơ bản về an ninh mạng (đấu tranh chống tin giả).
- Chuẩn bị 3-5 tình huống thực tế liên quan đến:
+ Nội dung 1: Áp lực nhóm, mâu thuẫn về trách nhiệm, hoặc sự trì hoãn làm ảnh hưởng đến tập thể.
	Vấn đề Cốt lõi
	Phân tích Mức độ Vi phạm Trách nhiệm
	Áp dụng 4 Bước Trách nhiệm của Trưởng nhóm (Hải)
	Giải pháp Tối ưu (Nguyên tắc & Hành động)

	Thành viên trì hoãn và thiếu phản hồi làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
	Vi phạm Bước 3 (Tổ chức/Thực hiện): Nam không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Vi phạm Biểu hiện: Thiếu sự cam kết, thiếu trung thực/minh bạch về khó khăn.
	1. Nhận thức: Tình hình khẩn cấp (deadline sắp tới). 2. Lập kế hoạch: Lên lịch gặp riêng Nam để tìm hiểu nguyên nhân (trước khi giao lại việc). 3. Tổ chức (Thực hiện): Chủ động trao đổi, lắng nghe, đưa ra đề xuất hỗ trợ/thay đổi nhiệm vụ. 4. Đánh giá: Đặt ra deadline mới và theo dõi trong 24 giờ.
	💡 Chủ động: Trưởng nhóm Hải phải ngay lập tức tìm gặp Nam để xử lý, không được chờ đợi thêm. 💡 Minh bạch: Nêu rõ hậu quả của sự chậm trễ đối với cả nhóm, không vòng vo hay chỉ trích cá nhân.



+ Nội dung QPAN: Tình huống vi phạm trách nhiệm công dân trên mạng xã hội (tin giả).
      + Nội dung 2: Áp lực thi cử, mâu thuẫn gia đình gây căng thẳng quá mức.
      + Tư vấn và phân công HS xây dựng kịch bản, tập luyện để diễn tiểu phẩm thể hiện HS có trách nhiệm/ chưa có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao ở trường, lớp, gia đình, cộng đồng. 
	Lời thoại
	Phân tích Nguyên tắc Áp dụng

	Hải: "Nam, chúng ta cần nói chuyện riêng một lát. Tớ thấy phần Thiết kế Poster của cậu đã trễ 48 giờ so với deadline nhóm đã đặt ra. Tình hình này đang gây ảnh hưởng đến việc in ấn và toàn bộ tiến độ chung.
	CHỦ ĐỘNG & MINH BẠCH (Bước 1 & 3): Hải chủ động bắt chuyện, nêu rõ vấn đề bằng dữ kiện cụ thể (48 giờ) và hậu quả (ảnh hưởng tiến độ chung).

	Nam: (Ngại ngùng) "À... tớ xin lỗi. Tớ gặp chút vấn đề ở nhà nên chưa thể làm được."
	

	Hải: "Tớ hiểu. Tớ muốn biết cụ thể vấn đề đó là gì để xem tớ hay cả nhóm có thể hỗ trợ cậu được không. Việc này rất quan trọng."
	NHẬN THỨC & LẮNG NGHE (Trách nhiệm): Hải không chỉ trích mà tập trung vào nguyên nhân để tìm giải pháp (tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo).

	Nam: "Mấy hôm nay tớ phải trông em nhỏ nên không có thời gian tập trung làm đồ họa được."
	

	Hải: "Cảm ơn cậu đã minh bạch. Vậy chúng ta có thể làm như sau: (1) Tớ sẽ nhờ Linh hỗ trợ cậu tìm nguồn ảnh/tư liệu trong tối nay. (2) Tớ có thể lùi deadline của cậu thêm 6 tiếng, nhưng cậu phải cam kết gửi bản nháp cho tớ lúc 9 giờ sáng mai. Nếu không, tớ buộc phải chuyển giao nhiệm vụ này cho thành viên khác để đảm bảo tiến độ."
	LẬP KẾ HOẠCH & CHỦ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH: Hải đưa ra giải pháp cụ thể (hỗ trợ Linh) và đặt ra điều kiện cam kết mới với deadline rõ ràng (9 giờ sáng mai).

	Nam: "Tớ hiểu rồi. Tớ cam kết sẽ gửi bản nháp lúc 9 giờ sáng mai. Cảm ơn Hải."
	

	Hải: "Tốt. Tớ tin cậu. Tớ sẽ nhắn tin nhắc cậu lúc 8 giờ 30. Cố gắng lên nhé!"
	ĐÁNH GIÁ & THEO DÕI: Hải thể hiện sự tin tưởng nhưng vẫn giữ nguyên tắc trách nhiệm bằng cách đặt lịch theo dõi (nhắn tin nhắc).



- Tìm hiểu những cách ứng phó với căng thẳng và áp lực trong cuộc sống.
- Video về một số áp lực trong cuộc sống.
PHIẾU HỌC TẬP
Họ và tên:.......................................................
	
	Những nhiệm vụ em được giao
	Những khó khăn em gặp phải (nếu có)
	Những việc em đã làm để thể hiện là người có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

	Ở gia đình
	
	
	

	Ở trường
	
	
	

	Ngoài cộng đồng
	
	
	


2.  Đối với học sinh
- SGK, SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9. 
- Phiếu học tập, Phiếu theo dõi, Phiếu đánh giá (do GV cung cấp).
- Giấy A3/A4, bút dạ/bút màu, giấy note (post-it) để lập kế hoạch, vẽ Mindmap, thiết kế Poster.
- Chuẩn bị 02 câu chuyện ngắn: 01 câu chuyện về việc em hoàn thành nhiệm vụ có trách nhiệm và 01 câu chuyện về hậu quả của việc thiếu trách nhiệm.
- Đăng ký 01 nhiệm vụ cụ thể (học tập, việc nhà hoặc công tác lớp) mà em cam kết thực hiện có trách nhiệm trong vòng 1-2 tuần. 
- Chuẩn bị Phiếu Nhật kí Theo dõi để ghi chép quá trình và có chỗ để người giao nhiệm vụ (phụ huynh/GV) ký xác nhận.
- Nghiên cứu trước về ít nhất 01 tấm gương điển hình (nhân vật lịch sử, anh hùng lao động) hoặc 01 di tích lịch sử tại địa phương, tập trung vào hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của họ.
- Chuẩn bị các tài liệu/ảnh/video liên quan đến dự án để phục vụ việc lập kế hoạch chi tiết.
Thu thập các ví dụ thực tế về tin giả hoặc hành vi thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội (đảm bảo tính bảo mật và không vi phạm quy tắc đạo đức) để phục vụ việc phân tích tình huống.
- Chuẩn bị 01 tình huống căng thẳng gần nhất mà em đã gặp và phản ứng (cách ứng phó) của em khi đó (để chia sẻ ẩn danh hoặc tự nguyện).
- Thảo luận và thiết kế dự án (Lập kế hoạch 20/11, Dự án cộng đồng).
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG 1: TRÁCH NHIỆM VỚI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
1.1: Tìm hiểu về những việc đã làm để thể hiện là người có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
a) Mục tiêu:
- HS kể được tên các nhiệm vụ đã được giao.
- HS chia sẻ được những việc đã làm để thể hiện của người có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về: 
[bookmark: bookmark10]- Các loại nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của HS lớp 9 ở từng môi trường (học tập, việc nhà, công tác xã hội).
+ GV Tổ chức trò chơi "Sàn diễn Trách nhiệm" (Responsibility Runway). Yêu cầu HS viết nhanh 1-2 nhiệm vụ mình đã làm trên giấy note và dán lên bảng phân loại (có 3 cột: Trường/Nhà/Cộng đồng). 
+ GV tổng kết nhanh các nhiệm vụ phổ biến nhất ở từng cột và đặt câu hỏi: "Nhiệm vụ ở nhà khác ở trường như thế nào?".
- Những việc đã làm để thể hiện là người có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Tổng hợp các biểu hiện hành vi của người có trách nhiệm.
+ GV tổ chức hoạt động "Niềm tự hào Trách nhiệm". Yêu cầu HS chia sẻ với bạn bên cạnh câu chuyện cụ thể (Ai giao? Nhiệm vụ gì? Em đã làm những việc gì? Kết quả?) về một lần mình đã thể hiện trách nhiệm cao độ. 
+ Yêu cầu nhóm tổng hợp các từ khóa/hành vi được nhắc đến trong các câu chuyện thành công, từ đó rút ra 5-7 biểu hiện của người có trách nhiệm (Ví dụ: Chủ động, Lập kế hoạch, Đúng hẹn, Chất lượng, Dám nhận lỗi).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS viết nhanh 1-2 nhiệm vụ mình đã làm trên giấy note và dán lên bảng phân loại (có 3 cột: Trường/Nhà/Cộng đồng). 
- HS chia sẻ với bạn bên cạnh câu chuyện cụ thể (Ai giao? Nhiệm vụ gì? Em đã làm những việc gì? Kết quả?) về một lần mình đã thể hiện trách nhiệm cao độ. 
- Các nhóm tổng hợp các từ khóa/hành vi trong các câu chuyện thành công và rút ra biểu hiện của người có trách nhiệm. 
– HS các nhóm lắng nghe thầy cô giao nhiệm vụ.
– Hs thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Yêu cầu các nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm, các nhóm khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức: 
 Tổ chức theo cá nhân/cặp đôi/nhóm trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh xác định được:
+ Bảng thu thập nhanh các nhiệm vụ đã được phân loại theo 3 môi trường. 
+ Nhận diện sự khác biệt về tính chất của nhiệm vụ (Ví dụ: nhiệm vụ ở nhà mang tính cá nhân/gia đình, nhiệm vụ ở trường mang tính tập thể/quy định).
+ Bảng liệt kê 5-7 biểu hiện của người có trách nhiệm (trên giấy A3). 
+ Bảng tóm tắt ngắn (2 phút/nhóm) về kinh nghiệm đã làm được (được chọn từ các câu chuyện hay nhất).
[bookmark: bookmark11]1.2 Tìm hiểu cách thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao 
    a) Mục tiêu:
HS xác định được các cách thực hiện có trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao.
    b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trao đổi theo nhóm nhỏ về cách thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao thông qua một chu trình 4 bước chuẩn (Nhận thức -> Lập kế hoạch -> Tổ chức -> Đánh giá). 
+ GV đặt câu hỏi chuyển tiếp: "Làm thế nào để đảm bảo chất lượng công việc? Việc làm theo các bước có quan trọng không?". 
+ GV giới thiệu chu trình trách nhiệm 4 bước (Nhận thức -> Lập kế hoạch -> Tổ chức -> Đánh giá). 
Yêu cầu nhóm sử dụng giấy A3 thiết kế Mindmap về 4 bước cốt lõi. Chi tiết hóa từng bước (Ví dụ: Bước Lập kế hoạch cần có: Mục tiêu SMART, Phân công rõ ràng, Dự trù rủi ro).
- Trao đổi về cách thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao khi gặp tình huống khó khăn, áp lực, hoặc mâu thuẫn (Phần áp dụng quy trình).
+ GV đưa ra 2 tình huống giả định thực tế, phức tạp (VD: Bạn là nhóm trưởng, một thành viên chủ chốt trì hoãn công việc. Bạn nên làm gì theo Chu trình Trách nhiệm?). 
Yêu cầu nhóm HS thảo luận và đề xuất lời giải chi tiết, tập trung vào việc áp dụng 4 bước trách nhiệm để xử lý mâu thuẫn/khó khăn đó. 
+ GV gọi một nhóm xung phong thực hành đóng vai trao đổi để giải quyết mâu thuẫn trách nhiệm trong nhóm (thực hành kỹ năng giao tiếp có trách nhiệm).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi nhóm nhỏ về cách thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao và sử dụng giấy A3 thiết kế Mindmap về 4 bước cốt lõi. 
- HS thảo luận nhóm đề xuất lời giải chi tiết, tập trung vào việc áp dụng 4 bước trách nhiệm để xử lý mâu thuẫn/khó khăn. 
- HS thực hành đóng vai trao đổi để giải quyết mâu thuẫn trách nhiệm trong nhóm. 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS các nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm, các nhóm khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ tham gia các hoạt động của HS. Tuyên dương, khen ngợi những HS, nhóm HS tích cực tham gia các hoạt động.  
- GV kết luận chung: 
Thực hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao là yêu cầu và cũng là một trong 
những phẩm chất chung mà mỗi người cần phải rèn luyện để phát triển bản thân. Thực hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao giúp ta luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu, đúng thời hạn, tạo được sự tôn trọng, tin tưởng của những người xung quanh.
Để thực hiện có trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao, mỗi chúng ta cần: 
+  Nhận thức được trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ được giao.
+  Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao và kiên định, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành, dù gặp khó khăn, trở ngại. 
+  Thường xuyên rèn luyện để hình thành, duy trì thói quen học tập, làm việc có trách nhiệm.
* Cách thức tổ chức: 
 Tổ chức theo nhóm trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
+ Sơ đồ/Bản đồ tư duy (Mindmap) về 4 bước thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm (làm trên giấy A3). 
+ Bảng Phân tích tình huống (ghi rõ giải pháp và các bước Trách nhiệm được áp dụng). Kịch bản/Lời giải cho tình huống, thể hiện rõ nguyên tắc minh bạch và chủ động.
2. Thực hành trải nghiệm:
2.1 Luyện tập:
a) Mục tiêu: Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng lập một kế hoạch thực hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. 
b) Tổ chức hoạt động
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 Giáo viên yêu cầu học sinh thiết kế kế hoạch: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho khối 9 trên bảng khổ lớn theo nhóm. Kế hoạch phải bao gồm: Mục tiêu (SMART), Danh sách công việc; Phân công người chịu trách nhiệm chính, thời hạn cụ thể; ...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm theo nhóm thiết kế kế hoạch: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho khối 9.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Yêu cầu các nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm trước lớp, trả lời các câu hỏi phản biện của các nhóm. Các nhóm phản biện chéo: Các nhóm trình bày nhanh và được các nhóm khác phản biện về tính khả thi và tính trách nhiệm của kế hoạch.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức: 
Tổ chức theo nhóm trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm 
Bản kế hoạch chi tiết (Dự án 20/11) hoàn chỉnh trên giấy A0.
2.2: Vận dụng
a) Mục tiêu:
HS thực hiện được một dự án cam kết thực hiện có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.
    b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn và đăng ký một nhiệm vụ cụ thể (dự án) mà mình cam kết thực hiện có trách nhiệm trong thời gian 1 tuần (Ví dụ: Trách nhiệm với việc học, giúp đỡ việc nhà, nhiệm vụ công tác xã hội...…). Theo dõi tiến độ, khó khăn và bài học rút ra hằng ngày.
+ Giáo viên cho học sinh tự lựa chọn hình thức để trưng bày sản phẩm (bằng canva, PP, video capcut…).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS lắng nghe nhiệm vụ phải thực hiện
– HS làm việc theo nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs chia sẻ kết quả thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức: 
Tổ chức cho học sinh trải nghiệm tại gia đình hoặc cộng đồng (trải nghiệm thực tế). 
* Kết quả/sản phẩm 
Nhật kí/bảng theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ (có chữ kí xác nhận của người giao nhiệm vụ vào nhật kí ở cuối giai đoạn). Báo cáo tóm tắt kết quả cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thực tế.
3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a) Mục tiêu: 
HS thực hiện và trình bày được các sản phẩm trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. 
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức cho HS báo cáo các sản phẩm thực hiện trách nhiệm với nhiệm vụ được giao
đã thực hiện ở phần luyện tập, vận dụng thực hành trải nghiệm.
Cá nhân:
+ Dự án cam kết thực hiện có trách nhiệm trong thời gian 1 tuần (thực hiện hằng ngày), lưu lại hình ảnh trên PP, Canva, tạo video…
+ Nhật kí ghi lại việc thực hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Nhóm:
+ Bản kế hoạch chi tiết (Dự án 20/11)
+ Sơ đồ/Bản đồ tư duy (Mindmap) về 4 bước thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm (làm trên giấy A3). 
+ Kịch bản/lời giải cho tình huống.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm, nhận xét và đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu cần đạt. GV yêu cầu HS tự đánh giá và được giáo viên, bạn bè đánh giá theo các tiêu chí (đính kèm bên dưới).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện cá nhân và nhóm. 
+ Tự đánh giá mức độ đạt được phẩm chất trách nhiệm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Học sinh trưng bày các sản phẩm (Kế hoạch, nhật kí/bảng theo dõi) và trình bày quá trình thực hiện.
-  Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, khó khăn và cách thức vượt qua sự trì hoãn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Tổng kết về ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm đối với sự phát triển bản thân. 
- HS nghe phản biện và chấm sản phẩm theo tiêu chí.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá mức độ hoàn thành của học sinh.
- Yêu cầu HS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm.
* Cách thức tổ chức
Cá nhân/nhóm trong lớp học. 
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh đạt được:
+ Bài thuyết trình/Báo cáo về kết quả trải nghiệm.
+ Bản cam kết cá nhân về duy trì thói quen trách nhiệm sau chủ đề.
+ Phiếu đánh giá (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng) về phẩm chất và năng lực đã rèn luyện.
[bookmark: _GoBack]LỒNG GHÉP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG: Có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao: Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm 
a) Mục tiêu: HS thực hiện có trách nhiệm về xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung: Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về:
- "Bảo vệ Tổ quốc trong thời bình nghĩa là gì? Vai trò của các em là gì?" bao gồm cả trách nhiệm về Kinh tế, Văn hóa, Môi trường và An ninh (thông qua Video).
+ Giáo viên cho học sinh xem video, đọc tư liệu về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.
+ Thảo luận, chia sẻ các câu chuyện về trách nhiệm xây dựng đất nước của thế hệ trẻ.
- Các hình thức đóng góp cụ thể của học sinh vào việc xây dựng đất nước (ví dụ: học tập tốt, bảo vệ môi trường, đấu tranh chống tin giả, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao nhận thức về quốc phòng - an ninh).  
Giáo viên cho HS thảo luận theo nhóm làm Bản đồ tư duy/Infographic về "Trách nhiệm của học sinh với Tổ quốc" và đại diện nhóm trình bày. 
- Tìm hiểu về một gương sáng (nhân vật lịch sử/anh hùng lao động) hoặc một di tích lịch sử tại địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của họ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện đánh giá theo nhóm
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS chia sẻ về nội dung đã xem, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
GV cho HS tự lựa chọn hình thức để trưng bày sản phẩm (bằng canva, PP, video capcut…) và trình bày theo nhóm. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá mức độ hoàn thành của học sinh.
- Yêu cầu HS tiếp tục duy trì các thói quen tích cực.
* Cách thức tổ chức 
Tổ chức theo cá nhân/cặp đôi/nhóm trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh xác định được:
+ Bản tóm tắt 5-7 hình thức đóng góp cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 9.
+ Phiếu tìm hiểu về một nhân vật lịch sử/anh hùng hoặc một di tích tại địa phương.
+ Bản đồ tư duy/Infographic thể hiện các khía cạnh Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
2. Thực hành trải nghiệm 
2.1 Luyện tập:
a) Mục tiêu: 
Giúp HS nhận biết, tuyên truyền và đấu tranh chống tin giả, chống thông tin sai lệch trên mạng. 
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu HS thiết kế Poster/Video ngắn tuyên truyền về trách nhiệm ngôn luận. 
+ Hình thức đóng vai phản biện: Thực hành đấu tranh chống thông tin sai lệch trên mạng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhóm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs chia sẻ kết quả thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá hoạt động.
2.2 Vận dụng:
a) Mục tiêu:
HS lập được một hành động/dự án xây dựng Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước. 
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thực hành một hành động/dự án cụ thể tại trường hoặc cộng đồng nhỏ để xây dựng Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước. 
+ GV cho học sinh thực hiện một Dự án cộng đồng (ví dụ: bảo vệ môi trường, chăm sóc di tích, giúp đỡ gia đình chính sách, …). 
+ Yêu cầu HS ghi nhật kí theo dõi: Ghi chép quá trình tham gia, đóng góp cá nhân và thu thập Minh chứng (Ảnh/Video/Xác nhận). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhóm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs chia sẻ kết quả thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá hoạt động.
* Cách thức tổ chức: 
+ Luyện tập: Tổ chức học sinh trải nghiệm theo nhóm nhỏ trong lớp học. 
+ Vận dụng: Tổ chức cho học sinh thực hiện một Dự án cộng đồng. 
* Kết quả/sản phẩm 
+ Luyện tập: Kịch bản đóng vai xử lý tình huống. Sản phẩm tuyên truyền (Poster, Infographic, Video ngắn) về trách nhiệm công dân.
+ Vận dụng: Bản Kế hoạch chi tiết và Báo cáo quá trình thực hiện dự án cộng đồng. Nhật kí/Bảng theo dõi thể hiện sự tham gia và tinh thần trách nhiệm cá nhân trong dự án. Báo cáo ảnh/video tóm tắt kết quả hành động thực tế thể hiện trách nhiệm cá nhân.. 
3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a) Mục tiêu:
HS thực hiện được dự án/hành động đã thực hiện để xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả dự án/hành động đã thực hiện, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm cá nhân trong đó.
- Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phẩm chất Yêu nước, Trách nhiệm và những điều học được về ý nghĩa của việc Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.
- Tổng kết ý nghĩa và ý thức cam kết tiếp tục thực hiện trách nhiệm công dân.
- Tự đánh giá mức độ đạt được phẩm chất Yêu nước và năng lực tổ chức hoạt động.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Tổ chức trưng bày sản phẩm (Poster/Video) và trình bày dự án cộng đồng. 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs chia sẻ kết quả thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét đánh giá hoạt động.
+ Học sinh và giáo viên đánh giá chéo theo tiêu chí về nội dung báo cáo và phẩm chất.
+ Học sinh tự đánh giá và được giáo viên, bạn bè đánh giá về phẩm chất và năng lực đã rèn luyện.
- GV giáo dục đạo đức, lối sống cho HS từ các video về chủ đề: Thực hiện có trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao theo tư tưởng, đạo đức va phong cách Hồ Chí Minh. "Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, vv… là không có tinh thần trách nhiệm". Đó là lời của Bác Hồ trong Bài viết về "Tinh thần trách nhiệm" được đăng trên Báo Nhân dân số 36, ngày 13 tháng 12 năm 1951. Từ đó chúng ta thấy rằng đối với mỗi người nói chung, đối với học sinh chúng ta nói riêng, trong bất cứ công việc gì khi đã làm thì phải có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vũ được giao đó
* Cách thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm/cá nhân trong lớp học.
* Kết quả/sản phẩm
Học sinh đạt được:
+ Bài thuyết trình/Báo cáo về kết quả trải nghiệm, thể hiện lòng tự hào dân tộc.
+ Bản cam kết cá nhân về duy trì các hành động có trách nhiệm với Tổ quốc.
+ Phiếu đánh giá (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng) về phẩm chất Yêu nước và năng lực tổ chức hoạt động xã hội.
NỘI DUNG 2: ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG VÀ ÁP LỰC
1. Tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải nghiệm: 
Tìm hiểu cách ứng phó với căng thẳng trong quá trình học tập và áp lực của cuộc sống. 
a) Mục tiêu:
- HS chia sẻ được hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân về những căng thẳng trong quá trình học tập, những áp lực của cuộc sống và cách ứng phó.
- HS nêu được cách ứng phó với những căng thẳng trong quá trình học tập và áp lực của cuộc sống.
b) Tổ chức hoạt động:
* Nội dung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm Căng thẳng (Stress); các nguồn gây áp lực (học tập, gia đình, bạn bè) và dấu hiệu căng thẳng (thể chất, cảm xúc, hành vi).
 + GV Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành Phiếu Trắc nghiệm ngắn "Bạn đang ở mức độ Stress nào?" (Phiếu phân loại mức độ nhẹ, trung bình, nặng). 
 + GV cho nhóm học sinh thiết kế Mindmap hoặc Bản đồ cảm xúc phân tích chi tiết: Nguồn gốc Áp lực (VD: Thi cử, Mạng xã hội); Dấu hiệu thể chất (VD: Mất ngủ, Đau dạ dày); Dấu hiệu Hành vi (VD: Nóng giận, Trì hoãn).
Nhiệm vụ 2: Chia sẻ những căng thẳng trong quá trình học tập, những áp lực của cuộc sống mà em đã gặp phải và cách ứng phó của em (tìm hiểu cách ứng phó đang được sử dụng).
+ GV cho học sinh chia sẻ cởi mở (Nguyên tắc an toàn): Tổ chức hoạt động "Bức tường giấu tên" (HS viết ẩn danh áp lực và cách ứng phó lên giấy note, dán lên tường) để đảm bảo an toàn tâm lý. 
+ Gv cho HS chia sẻ theo hình thức Vòng tròn (Tự nguyện): HS tự nguyện chia sẻ một áp lực gần nhất và phản ứng/cách ứng phó của mình khi đó (kể cả phản ứng tiêu cực như cáu giận, né tránh). 
HS lắng nghe tích cực: Lớp thực hành lắng nghe, không phán xét.
Nhiệm vụ 3: Thảo luận để nêu cách ứng phó với những căng thẳng trong quá trình học tập và những áp lực của cuộc sống, phân loại thành giải pháp Ngắn hạn và dài hạn.
+ GV cho HS Nghiên cứu tình huống (Case Study): GV đưa 2 tình huống khó khăn (VD: Áp lực phải giỏi hơn bạn hoặc Mâu thuẫn với bố mẹ về lựa chọn nghề nghiệp). 
Yêu cầu nhóm HS thảo luận và đề xuất 3 giải pháp tối ưu cho từng tình huống: (1) Ngắn hạn/Tức thời (để hạ nhiệt cảm xúc) và (2) dài hạn (để giải quyết gốc rễ vấn đề). 
GV hệ thống lại các giải pháp thành 3 nhóm lớn: Thay đổi hành vi (Quản lý thời gian), Thay đổi suy nghĩ (Tái cấu trúc nhận thức), Thay đổi sinh lý (Thư giãn, lối sống).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ: ghi và chia sẻ trong nhóm các nội dung theo yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Mời đại diện vài nhóm chia sẻ trước lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV tổng hợp các ý kiến của HS và kết luận: 
HS lớp 9 dễ bị căng thẳng trong học tập và áp lực của cuộc sống. Nếu không biết cách ứng phó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ tỉnh thần và thể chất của bản thân. Vì vậy, khỉ nhận thấy bản thân bị căng thẳng trong học tập hoặc áp lực của cuộc sống, cẩn phải tìm ra nguyên nhân gây áp lực, căng thẳng. Sau đó, tìm cách ứng phó với những căng thẳng trong học tập và áp lực của cuộc sống như:
+ Lập kế hoạch thực hiện hoạt động.
+ Lựa chọn phương pháp hoạt động phù hợp.
+ Thực hiện các hoạt động thư giãn như: hít thở sâu, đi dạo, chơi thể thao,. ..
+ Chia sẻ vối người thân, các bạn, thầy cô khi nhận thấy bản thân bị căng thẳng hoặc áp lực. 
+ Quản lí thời gian thông minh.
+ Tìm hiểu và áp dụng phong cách học tập phù hợp với bản thân,...
* Cách thức tổ chức 
 Tổ chức theo cá nhân/nhóm trong lớp học. 
* Kết quả/sản phẩm: 
- Phiếu Tự đánh giá mức độ căng thẳng hiện tại. 
- Sơ đồ Tư duy/Bản đồ Cảm xúc về Nguồn và Dấu hiệu Căng thẳng của học sinh lớp 9.
- Bảng tổng hợp (GV tổng hợp lại từ các giấy note) các loại áp lực phổ biến nhất và Cách ứng phó hiện tại (tích cực và tiêu cực) của HS lớp 9.
- Bảng Phân tích Tình huống (ghi rõ các giải pháp Ngắn hạn và Dài hạn cho từng tình huống). - Danh mục các Kỹ thuật Ứng phó (hệ thống hóa các giải pháp theo 3 nhóm: Hành vi/Suy nghĩ/Sinh lý).
2. Thực hành trải nghiệm 
2.1 Luyện tập: 
a) Mục tiêu: 
HS thực hiện được những hành động, việc làm cụ thể để rèn luyện kĩ năng ứng phó với những căng thẳng trong quá trình học tập và áp lực của cuộc sống.
b) Tổ chức hoạt động: 
* Nội dung 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1:  Rèn luyện các kỹ năng thư giãn và tự trấn tĩnh nhanh chóng (kỹ năng ứng phó ngắn hạn) để kiểm soát cảm xúc khi áp lực. 
- GV hướng dẫn và tổ chức cho cả lớp thực hiện bài tập hít thở sâu (Box Breathing) (Hít vào 4s, Nín 4s, Thở ra 4s) và Thư giãn cơ tiến triển (PMR) (căng cơ và thả lỏng từng nhóm cơ). Yêu cầu: Luyện tập trong 3-5 phút, có nhạc nhẹ không lời. 
- Sau khi thực hành, HS tự đánh giá cảm xúc và mức độ thư giãn đạt được.
Nhiệm vụ 2: Thiết kế hộp dụng cụ chống stress cá nhân (Stress-box) để tạo thói quen sử dụng các công cụ giải tỏa áp lực lành mạnh. 
 GV yêu cầu học sinh làm dự án sáng tạo "Hộp Dụng cụ Chống Stress": Cá nhân thiết kế bản liệt kê chi tiết hoặc mô hình một chiếc hộp tưởng tượng, trong đó chứa 5-7 vật dụng/hoạt động giúp mình giải tỏa căng thẳng nhanh chóng (VD: Danh sách bài hát yêu thích, Kẹo cao su, Quả bóng bóp tay, Danh sách 3 người hỗ trợ). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS lắng nghe GV giao nhiệm vụ. 
– HS thực hiện những hành động, việc làm cụ thể để rèn luyện kĩ năng ứng phó với những căng thẳng trong quá trình học tập và áp lực của cuộc sống.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS trao đổi những cảm xúc và chia sẻ ý tưởng thiết kế hộp chống Stress của mình để nhận góp ý và làm phong phú thêm ý tưởng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
   GV nhận xét và đánh giá dựa vào nội dung chia sẻ của HS trong lớp.
2.2 Vận dụng: 
a) Mục tiêu:
HS lập được kế hoạch cá nhân và kế hoạch quản lý thời gian cho một tuần. 
b) Tổ chức hoạt động: 
* Nội dung: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thực hành quản lý thời gian và ưu tiên nhiệm vụ để giảm áp lực học tập (kỹ năng ứng phó dài hạn). Thực hành tự chủ cảm xúc thông qua theo dõi hằng ngày.
GV yêu cầu HS lập kế hoạch cá nhân và kế hoạch quản lý thời gian cho 1 tuần sắp tới (tập trung vào công việc quan trọng và khẩn cấp) theo dự án cá nhân "Tuần lễ tự chủ" (Thực hiện ngoài giờ, trong 1 tuần): thực hiện theo kế hoạch và sử dụng nhật kí theo dõi cảm xúc và lối sống hằng ngày. Nhật kí yêu cầu ghi lại: Giờ ngủ, Mức độ Stress (chấm điểm 1-10), và Hành động Ứng phó đã thực hiện. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện theo kế hoạch và sử dụng nhật kí theo dõi cảm xúc và lối sống hằng ngày theo yêu cầu của GV. 
HS đối chiếu kết quả của tuần thực hiện với kế hoạch để rút ra bài học.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Yêu cầu các học sinh chia sẻ sản phẩm của mình, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức 
+ Luyện tập: Tổ chức học sinh trải nghiệm cá nhân và nhóm nhỏ trong lớp học. 
+ Vận dụng: Tổ chức cho học sinh thực hiện Dự án cá nhân "Tuần lễ tự chủ" (trong 1 tuần). 
* Kết quả/sản phẩm 
- Luyện tập: 
+ Học sinh thực hiện được thành thạo ít nhất một kĩ thuật Tự trấn tĩnh thư giãn đơn giản (Hít thở sâu hoặc PMR) và biết cách áp dụng khi cảm thấy áp lực tăng cao.
+ Bản thiết kế/Liệt kê chi tiết "Hộp dụng cụ chống stress" (có ít nhất 5-7 vật dụng/hoạt động) thể hiện sự cá nhân hóa và tính thực tế.
+ Vận dụng: Bản Kế hoạch quản lí thời gian cá nhân (có điều chỉnh theo nguyên tắc ưu tiên). Nhật kí theo dõi cảm xúc và các hành động ứng phó với căng thẳng trong 1 tuần. Sản phẩm (tùy chọn): Thiết kế "Poster nhắc nhở" về thói quen sống khỏe mạnh.
3. Báo cáo, thảo luận, đánh giá
a) Mục tiêu: 
Học sinh báo cáo được các sản phẩm đã thực hiện. 
b) Tổ chức hoạt động: 
* Nội dung
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả dự án "Tuần lễ tự chủ" và các phương pháp ứng phó đã áp dụng (Hộp chống stress, Thư giãn cơ).
+ Yêu cầu các nhóm (hoặc cá nhân) trình bày sản phẩm: Hộp dụng cụ chống Stress và nhật kí theo dõi cảm xúc (có thể chiếu một số nhật kí tiêu biểu lên màn hình). 
+ Yêu cầu HS báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện dự án (VD: "Điều em làm tốt nhất là gì?", "Lúc stress nhất em đã áp dụng kỹ thuật gì?"), đối chiếu kết quả thực tế với mục tiêu ban đầu.
Nhiệm vụ 2: Rút ra bài học kinh nghiệm về Tự chủ cảm xúc và tổng kết các giải pháp ứng phó hiệu quả nhất.
+ GV tổ chức thảo luận về "Bí kíp" ứng phó: Hành động nào mang lại hiệu quả cao nhất? và Điều gì khiến em cảm thấy tự chủ hơn sau dự án?. 
+ GV đặt câu hỏi: "Tại sao có những ngày em vẫn đạt mức stress 8/10 dù đã có kế hoạch?". 
 Nhiệm vụ 3: Yêu cầu HS tự đánh giá mức độ đạt được phẩm chất Tự chủ sau khi kết thúc chủ đề và đưa ra cam kết duy trì thói quen tích cực.
+ Hoàn thành phiếu tự đánh giá phẩm chất Tự chủ (theo 4 mức độ: XS, Tốt, Đạt, Cần cải thiện) dựa trên kết quả của dự án cá nhân. 
+ HS viết và giữ lại bản cam kết cá nhân về việc duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe tinh thần (VD: Cam kết đi ngủ trước 11 giờ tối 5 ngày/tuần hoặc Cam kết thực hiện Hít thở Sâu khi cảm thấy tức giận).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu GV giao. 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Cá nhân/ các nhóm chia sẻ sản phẩm, các nhóm khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và ghi nhận kết quả hoạt động của HS.
* Cách thức tổ chức: cá nhân/nhóm trong lớp học. 
* Kết quả/sản phẩm: Học sinh đạt được:
+ Bài thuyết trình/Báo cáo tổng kết về kết quả dự án (có hình ảnh/minh chứng kèm theo). Trưng bày Hộp dụng cụ chống Stress cá nhân.
+ Bảng tổng kết các "Bí kíp" ứng phó hiệu quả nhất (VD: Ưu tiên giấc ngủ, Nói chuyện với người thân). Rút ra kết luận về vai trò của tự chủ cảm xúc trong cuộc sống.
+ Phiếu đánh giá (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng) về phẩm chất Tự chủ và năng lực điều chỉnh bản thân. 
+ Bản cam kết cá nhân về duy trì thói quen tích cực.
+ Bài thuyết trình/Báo cáo về kết quả trải nghiệm và phương pháp ứng phó.
+ Bản cam kết cá nhân về việc duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe tinh thần.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
NỘI DUNG 1: TRÁCH NHIỆM VỚI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	1. Sơ đồ Tư duy (Mindmap) Áp dụng Chu trình 4 bước Trách nhiệm
	Sơ đồ rất chi tiết, logic, sáng tạo, phân tích được mối liên hệ nhân quả giữa các bước.
	Đầy đủ 4 bước (Nhận thức, Lập kế hoạch, Tổ chức, Đánh giá), nội dung rõ ràng, logic.
	Đủ 4 bước nhưng nội dung còn sơ sài, chưa logic hoặc thiếu sự phân tích.
	Thiếu bước quan trọng, nội dung không chính xác hoặc không hoàn thành.

	2. Kế hoạch Dự án Giả định (Luyện tập Lập kế hoạch)
	Kế hoạch rất chi tiết, phân công rõ ràng, có mục dự trù rủi ro và biện pháp khắc phục sáng tạo, khả thi.
	Chi tiết, có đủ Mục tiêu, Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn.
	Kế hoạch còn chung chung, sơ sài về thời hạn hoặc thiếu mục dự trù rủi ro.
	Kế hoạch không rõ ràng, không khả thi, không thể hiện được trách nhiệm nhóm.

	3. Nhật kí theo dõi (Vận dụng) Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
	Hoàn thành nhiệm vụ vượt mong đợi, ghi chép đầy đủ và trung thực, thể hiện sự chủ động điều chỉnh hành vi (áp dụng bước 3), có chữ ký xác nhận đầy đủ.
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu, ghi chép đều đặn, có sự tự giám sát cơ bản, có chữ ký xác nhận.
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng ghi chép thiếu sót hoặc không đầy đủ chữ ký xác nhận.
	Không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không thực hiện Nhật ký theo dõi quá trình.

	4. Bài báo cáo/Thuyết trình (Tổng kết quá trình)
	Báo cáo sâu sắc, tự tin, phân tích được bài học kinh nghiệm về trách nhiệm và cách vượt qua trì hoãn.
	Báo cáo rõ ràng, đủ nội dung tổng kết, chia sẻ được kinh nghiệm thực tế đã gặp.
	Báo cáo đủ ý nhưng còn lúng túng hoặc thiếu tính tổng kết, phân tích.
	Báo cáo sơ sài, thiếu nội dung quan trọng về quá trình thực hiện.

	5. Phẩm chất Trách nhiệm (Tự đánh giá)
	Tự đánh giá khách quan; thể hiện rõ sự cam kết duy trì thói quen trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè.
	Tự đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cam kết hành động cụ thể để cải thiện.
	Tự đánh giá còn chủ quan, hoặc cam kết hành động còn chung chung.
	Không nhận diện được điểm cần cải thiện, không thể hiện ý thức trách nhiệm cá nhân.





NỘI DUNG LỒNG GHÉP QPAN: TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC


	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	1. Infographic/Mindmap Tư tưởng Hồ Chí Minh & Trách nhiệm
	Sáng tạo, logic, thể hiện sự thẩm thấu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm và liên hệ được với 5-7 hình thức đóng góp cụ thể.
	Thể hiện được tư tưởng cốt lõi của Bác về trách nhiệm và liệt kê được các hình thức đóng góp cần thiết (3-5 hình thức).
	Nội dung còn sao chép tài liệu, chưa thể hiện rõ sự phân tích, liên hệ cá nhân.
	Nội dung sơ sài, sai lệch về tư tưởng hoặc không liên hệ được với trách nhiệm công dân.

	2. Kế hoạch & Báo cáo Dự án cộng đồng (Vận dụng hành động)
	Kế hoạch cực kỳ chi tiết, thể hiện sự tận tụy, tự giác trong thực hiện; kết quả mang lại tác động tích cực, rõ rệt cho cộng đồng (có minh chứng cụ thể).
	Kế hoạch rõ ràng, được thực hiện nghiêm túc; hoàn thành các mục tiêu đề ra (có minh chứng đầy đủ).
	Kế hoạch chung chung, quá trình thực hiện cần sự nhắc nhở hoặc thiếu các minh chứng cụ thể về kết quả.
	Không thực hiện dự án hoặc không hoàn thành báo cáo, không có minh chứng.

	3. Sản phẩm tuyên truyền (Poster/Video chống tin giả)
	Thông điệp mạnh mẽ, độc đáo, thể hiện rõ trách nhiệm đấu tranh chống lại thông tin tiêu cực, có tính lan tỏa cao.
	Thông điệp rõ ràng, đúng trọng tâm, thể hiện được trách nhiệm ngôn luận và có khả năng thuyết phục.
	Sản phẩm có thông điệp nhưng còn thiếu sự sáng tạo, hiệu quả tuyên truyền chưa cao.
	Không hoàn thành sản phẩm hoặc nội dung còn mơ hồ, thiếu tính giáo dục.

	4. Phẩm chất Yêu nước & Trách nhiệm (Tự đánh giá)
	Tự đánh giá khách quan, thể hiện rõ sự tự hào dân tộc và cam kết hành động cụ thể để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ hành vi nhỏ nhất).
	Tự đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đưa ra cam kết hành động cụ thể để cải thiện tinh thần trách nhiệm.
	Tự đánh giá còn chủ quan, cam kết hành động còn chung chung hoặc không liên quan đến QPAN.
	Không nhận diện được điểm cần cải thiện, không thể hiện ý thức trách nhiệm công dân.



NỘI DUNG 2: ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG VÀ ÁP LỰC

	Tiêu chí
	XS (Xuất sắc)
	Tốt
	Đạt
	Cần cải thiện

	1. Sơ đồ tư duy/Bản đồ cảm xúc (Nhận diện Vấn đề)
	Sơ đồ rất chi tiết, phân tích được mối liên hệ nhân quả giữa Nguồn gốc, Dấu hiệu, Hậu quả, thể hiện khả năng tự nhận biết sâu sắc.
	Đầy đủ 3 khía cạnh (Nguồn, Dấu hiệu, Hậu quả), nội dung rõ ràng, logic.
	Đủ ý, nhưng nội dung còn chung chung hoặc liệt kê chưa chính xác các dấu hiệu cá nhân.
	Nội dung sơ sài, thiếu khía cạnh quan trọng hoặc không hoàn thành.

	2. Kỹ năng tự trấn tĩnh (Thực hành Kỹ năng)
	Thực hiện thành thạo và chính xác cả hai kỹ thuật (Hít thở sâu, PMR); chia sẻ được cảm nhận sâu sắc về sự thay đổi cảm xúc.
	Thực hiện thành thạo ít nhất một kỹ thuật (Hít thở sâu hoặc PMR) và biết cách áp dụng trong tình huống thực tế.
	Thực hiện được kỹ thuật nhưng còn lúng túng, chưa thể hiện sự tập trung.
	Không thực hiện hoặc thực hiện sai kỹ thuật, không nhận thấy hiệu quả.

	3. Nhật kí theo dõi (Vận dụng) (Quản lý Áp lực - "Tuần lễ Tự chủ")
	Ghi chép đầy đủ, trung thực về mức độ stress, thời gian ngủ, thể hiện sự chủ động điều chỉnh lối sống và kiên trì duy trì kế hoạch.
	Ghi chép đều đặn, có sự tự giám sát cơ bản, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã lập.
	Ghi chép thiếu sót (ví dụ: thiếu ngày, thiếu hành động ứng phó), hoặc kế hoạch quản lý thời gian chưa khả thi.
	Không thực hiện Nhật ký theo dõi hoặc nội dung không trung thực, không áp dụng hành động ứng phó.

	4. Hộp dụng cụ chống Stress (Thiết kế Giải pháp)
	Thiết kế sáng tạo, cá nhân hóa cao (trên 10 hoạt động/vật dụng), thể hiện sự chủ động tìm kiếm các giải pháp lành mạnh.
	Liệt kê được 5-10 hoạt động giải tỏa stress phù hợp với bản thân và có tính thực tế.
	Liệt kê được 3-4 hoạt động nhưng còn chung chung (ví dụ: nghe nhạc, xem phim).
	Không liệt kê được hoạt động cụ thể hoặc liệt kê các hoạt động tiêu cực.

	5. Phẩm chất tự chủ (Tự đánh giá/Báo cáo)
	Tự đánh giá khách quan về mức độ Tự chủ; thể hiện rõ sự cam kết duy trì thói quen tích cực và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
	Tự đánh giá đúng mức độ đạt được phẩm chất và đưa ra cam kết hành động cụ thể để cải thiện kỹ năng ứng phó.
	Tự đánh giá còn chủ quan, hoặc cam kết hành động còn chung chung, thiếu sự tự tin.
	Không nhận diện được điểm cần cải thiện, không thể hiện ý thức Tự chủ cảm xúc.




































